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	Số: 134/QĐ.UB
	Long Xuyên, ngày 24 tháng 2 năm 1995


QUYẾT ĐỊNH
V/V BAN HÀNH BẢNG GIỚI HẠN ĐÔ THỊ VÀ PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ TẠI CÁC THỊ XÃ, THỊ TRẤN TRONG TỈNH AN GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994; 
- Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ về quy định khu giá các loại đất; 
- Căn cứ Thông tư Liên bộ số 94/LB-TT ngày 14/11/1994 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Tổng Cục Địa chính và Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ; 
- Căn cứ biên bản ngày 10/2/1995 của Sở Xây dựng, Sở TC-VG, Sở Địa chính, Cục Thuế xác định bảng giới hạn đô thị, phân loại đường phố và các hệ số điều chỉnh vị trí đường phố; 
- Theo đề nghị của Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính - Vật giá, Địa chính và Cục Thuế, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. - Nay ban hành kèm theo quyết định này bảng giới hạn đô thị và phân loại đường phố tại các thị xã, thị trấn trong Tỉnh An Giang. 
Điều 2. - Bảng giới hạn đô thị và phân loại đường phố quy định: các loại đường phố, hệ số điều chỉnh vị trí đường phố, và xác định khu vực nội ô, khu vực ven đô thị, đầu mối giao thông, ven trục lộ giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp, khu dân cư tập trung để làm căn cứ tính giá các loại đất thực hiện Quyết định 125/QĐ.UB ngày 22/02/1995 của UBND tỉnh. 
Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản ban hành trước đây trái với nội dung quyết định này đểu bãi bỏ. 
Điều 4. - Các ông Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan Ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 
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BẢNG GIỚI HẠN ĐÔ THỊ


PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ĐƯỜNG PHỐ CỦA CÁC THỊ XÃ - THỊ TRẤN TRONG TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo QĐ số 134/QĐ-UB ngày 24 tháng 2 năm 1994 của UBND Tỉnh AG)

A. THỊ XÃ LONG XUYÊN: 


I. GIỚI HẠN ĐÔ THỊ: 


1. Khu vực nội ô: 


Khu vực Trung tâm Thị xã Long Xuyên bao gồm các Phường: Mỹ Long, Mỹ Bình, Mỹ Xuyên, Mỹ Phước và Bình Đức. 


Ranh giới lấy theo trục đường Trần Hưng Đạo với diện tích đất hai bên trục đường tiếp giáp cứ cận như sau: 


- Phía Đông: giáp sông Hậu. 


- Phía Tây: 


+ Phường Mỹ Phước: Giới hạn đến rạch Xẻo Chanh Ba Đá. 


+ Phường Mỹ Xuyên: Giới hạn đến rạch Ông Mạnh


+ Phường Mỹ Bình: Giáp với rạch Long Xuyên. 


+ Phường Bình Đức: Khu dân cư chợ Bình Khánh giới hạn đến rạch Trà Giơ


- Phía Nam: 


+ Phường Mỹ Phước: Giới hạn đến cầu rạch Gòi Lớn. 


- Phía Bắc: 


+ Phường Bình Đức: Giới hạn đến đường nối Quốc lộ 91 ra sông Hậu, cặp Công ty Nông Thủy sản Xuất khẩu và bao gồm hết phần đất của Công ty Cấp nước Đô thị. 


2. Khu Vực ven đô: 


- Xác định theo trục đường Trần Hưng Đạo (QL 91) chỉ tính đất mặt tiền, giới hạn từ cầu rạch Gòi lớn đến cầu Cái Sắn và từ Công ty Nông thủy sản Xuất khẩu đến cầu Lâm Thanh Hồng( giáp ranh Huyện Châu Thành). 


- Theo trục đường Hà Hoàng Hổ, chỉ tính đất mặt tiền, giới hạn từ cầu Ông Mạnh đến cầu Mương Điểm, kể cả chợ Mỹ Hòa. 


- Ngoài ra còn bao gồm cả các đường vào: Bến phà Vàm Cống, chợ Cái Sao, chợ Cái Sắn, chợ Mỹ Thới, đường Lê Chân giới hạn từ ngã ba đến rạch Ba Đá, khu vực dân cư dọc theo rạch Trà Ôn bờ phía Nam được giới hạn đến miếu Bà (bao gồm hẻm chùa Bà Phước Linh Tự) bờ phía Bắc giới hạn đến mương cầu Ông Hộ. 


II. PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH:
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		ĐƯỜNG LOẠI I


Trần Hưng Đạo


Nguyễn Trãi


Hai Bà Trưng


Nguyễn Huệ A


Nguyễn Huệ B


Hùng Vương


Ngô Gia Tự


Phan Đình Phùng AB


Huỳnh Thị Hưởng


Lê Minh Ngươn


Bạch Đằng


Ngô Thì Nhậm


ĐƯỜNG LOẠI II


Nguyễn Huệ A


Phạm Hồng Thái


Phan Chu Trinh


Huỳnh Thị Hưởng


Lê Thị Nhiên


Lê Minh Ngươn


Thoại Ngọc Hầu


Lý Thái Tổ


Lương Văn Cù


Phan Thành Long

		Cầu Cái Sơn             Cầu Hoàng Diệu


Suốt đường


Nguyễn Trãi           Ngô Gia Tự


Trần Hưng Đạo        Lê Thị Nhiên


Suốt đường


Nguyễn Trãi             Cầu Hoàng Diệu


Suốt đường
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Lê Minh Ngươn        Lê Thị Nhiên


Phan Đình Phùng A  Nguyễn Văn Sừng
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Lê Thị Nhiên              Bờ sông
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Phan Đình Phùng A     Cầu Duy Tân
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Nguyễn Trãi                  Cầu Cái Sơn


Trần Hưng Đạo             Thoại Ngọc Hầu


Ngô Gia Tự                   Nguyễn Trãi
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1

		Đoàn Văn Phối


Nguyễn Văn Cưng


Lý Tự Trọng


Nguyễn T Minh Khai


Tôn Đức Thắng


Lê Lợi


Trần Hưng Đạo


Hà Hoàng Hổ


Trần Bình Trọng


Trần Khánh Dư


ĐƯỜNG LOẠI III


Hai Bà Trưng


Hùng Vương


Châu Thị Tế


Phan Huy Chú


Lương Văn Cù


Nguyễn Đình Chiểu


Nguyễn Văn Sừng


Huỳnh Văn Hay


Trần Nguyễn Hản


Trần Nhật Duật


Đặng Dung


Lục Văn Nhì


Lê Triệu Kiết


Lê Hồng Phong


Nguyễn Thái Học


Châu Văn Liêm


Đinh Tiên Hoàng


Thủ Khoa Nghĩa


Thủ Khoa Huân


Phan Bá Vành


Ngọc Hân


Võ Thị Sáu


Bùi Thị Xuân


Tô Hiến Thành


Trần Hưng Đạo


ĐƯỜNG LOẠI IV


Nguyễn Thái Học


Thủ Khoa Nghĩa


Thủ Khoa Huân


Phan Bá Vành


Ngọc Hân


Lý Thường Kiệt A


Lý Thường Kiệt B


Trần Quốc Toản


Nguyễn Du


Yết Kiêu


Lê Văn Nhung


Nguyễn Đăng Sơn


Lê Quý Đôn


Ngô Quyền


Hà Hoàng Hổ


Võ Thị Sáu


Bùi Văn Danh


Bùi Thị Xuân


Trần Quang Diệu


Đường Hẻm 6


Ngô Văn Sở


Trần Hưng Đạo


Phạm Ngũ Lão


Thoại Ngọc Hầu


Triệu Quang Phục


Dương Diên Nghệ


Lê Chân


Các đường chung quanh khu dân cư chợ Mỹ Phước


Tôn Thất Thuyết A-B


Nguyễn Thiện Thuật


Trương Định


Hàm Nghi


Huỳnh Thúc Kháng


Nguyễn Trường Tộ


Nguyễn Tri Phương


Nguyễn Thượng Hiền


Các đường còn lại


Các đường còn lại


Quản Cơ Thành


Nguyễn Thanh Sơn


Võ Văn Hoài


Phan Bội Châu


Đường Chùa Ông


Ngô Lợi


Các đường còn lại


KHU VỰC VEN ĐÔ THỊ


Xã Mỹ Thạnh:


Quốc lộ 91


Quốc lộ 91


Quốc lộ 91


Xã Mỹ Thới


Quốc lộ 91


Quốc lộ 91


Quốc lộ 91


P. Bình Đức


Quốc lộ 91


Hai bên Rạch Trà Ôn


Xã Mỹ Hòa


Hà Hoàng Hổ


Các đường chung quanh Chợ Xã Mỹ Hòa


P. Mỹ Phước


Lê Chân

		Suốt đường


Suốt đường


Suốt đường


Suốt đường


Trần Hưng Đạo         Lê Hồng Phong


Lê Hồng Phong         Ngô Quyền


Trần Quốc Toản        Đinh Tiên Hoàng


Đinh Tiên Hoàng      Nguyễn Đăng Sơn


Cầu Hoàng Diệu       Cầu Ng Trung Trực


Cầu Cái Sơn              Cầu Tầm Bót


Trần Hưng Đạo         Trần Khánh Dư


Trần Khánh Dư         Cầu Bà Bầu


Võ Thị Sáu                Trần Khánh Dư


Hà Hoàng Hổ            Trần Bình Trọng


Nguyễn Trãi               Đặng Dung


Nguyễn Trãi               Lý Thái Tổ


Hùng Vương              Thoại Ngọc Hầu


Suốt đường


Phạm Hồng Thái        Ngô Gia Tự


Nguyễn Trãi               Trần Nhật Duật


Suốt đường


Suốt đường


Suốt đường


Suốt đường


Suốt đường


Suốt đường


Suốt đường


Suốt đường


Suốt đường


Trần Hưng Đạo       Nguyễn Du 


Suốt đường


Suốt đường


Ngọc Hân               Phan Bá Vành


Phan Bá Vành        Ngọc Hân


Thủ Khoa Nghĩa    Thủ Khoa Huân


Thủ Khoa Huân     Thủ Khoa Nghĩa


Hà Hoàng Hổ         Ngã 3 Trường CĐSP


Hà Hoàng Hổ         Trần Quang Diệu


Suốt đường


Cầu Ng Trung Trực       Rạch XN cơ khí


Trần Hưng Đạo        Lê Văn Nhung


Lý Thường Kiệt       Phan Bá Vành


Nguyễn Thái Học    Phan Bá Vành


Tôn Đức Thắng       Thủ Khoa Nghĩa


Trần Hưng Đạo        Thủ Khoa Huân


Suốt đường


Suốt đường


Suốt đường


Suốt đường


Trần Hưng Đạo        Đầu hẻm 144


Đầu hẻm 144            Lê Văn Nhung


Trần Hưng Đạo         Công Sở Điện Lực


Đường còn lại


Suốt đường


Suốt đường


Suốt đường


Cầu Bà Bầu                Cầu Ông Mạnh


Ngã 3 Trường CĐSP   Hướng vào T.THSP


Ngã 3 Trường CĐSP nối dài đường còn lại


Trần Hưng Đạo          Cầu Bà Bầu


Cầu Bà Bầu                Cầu Ông Mạnh


Trần Quang Diệu        Bùi Văn Danh


Suốt đường


Suốt đường


Suốt đường


Cầu Tầm Bót            Cầu Rạch Gòi lớn


Rạch XN Cơ khí       UBND phường BĐ


UBND phường BĐ  Cuối ranh Cty XNK


                                  Nông thủy sản


Suốt đường


Cầu Cái Sơn              Cầu Rạch Dừa


Cầu Rạch Dừa           Triệu Quang Phục


Suốt đường


Suốt đường


Trần Hưng Đạo        Ngã 3 chợ Bà Khen




Suốt đường


Đoạn Tôn Thất Thuyết A-B


Đoạn còn lại


Suốt đường


Trần Hưng Đạo        Nguyễn Tri Phương


Đoạn còn lại


Suốt đường


Trần Hưng Đạo        Tống Duy Tân


Tống Duy Tân          Đề Thám


Suốt đường


Suốt đường


Khu QH dân cư Khóm Bình Khánh


Khu QH dân cư Khóm Bình Thới


Suốt đường


Suốt đường


Trần Hưng Đạo        Đầu Chợ Cá


Đầu Chợ Cá             Nguyễn Tri Phương


Suốt đường (nối dài đến cầu Trà Ôn)


Trần Hưng Đạo        Bến đò Trà Ôn cũ


Suốt đường


Khu nhà CB Khóm Bình Khánh


Trên phạm vi ranh giới xã Mỹ Thạnh


Đường vào Chợ Cái Sắn


Đường xuống bến phà Vàm Cống


Trên phạm vi ranh giới xã Mỹ Thới


Đường vào Chợ Cái Sao (giới hạn đến


 Cầu Đình)


Đường vào Chợ Mỹ Thới (giới hạn đến


nhà lồng chợ)


Ranh Cty XNK.NTS đến cầu Xép Bà Lý


Trần Hưng Đạo -Miếu Bà - Cầu Ông Hộ


Cầu Ông Mạnh          Cầu Mương Điểm


Ngã 3 Chợ Bà Khen đến bờ rạch Xẻo Chanh – Ba Đá
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B. THỊ XÃ CHÂU ĐỐC:


I. GIỚI HẠN ĐÔ THỊ: 


1. Khu vực nội ô: 


Trung tâm Thị xã Châu Đốc được giới hạn bởi: 


- Đường liên Tỉnh 10 từ cổng Tam Quan đến bến xe theo đường Lê Lợi - Trần Hưng Đạo đến bến đò Vĩnh Ngươn. 


- Từ Bưu điện theo đường Nguyễn Văn Thoại đến đường Núi Sam đến Ngã tư đường núi. 


2. Khu vực ven đô: 


a. Phường Châu Phú B: 


- Từ ngã 4 đường núi đến cầu số 2. 


- Từ ngã 4 đường núi theo QL 91 (đường vành đai) đến ngã 3 Thủ Khoa Huân (nhà giảng) nối dài. 


b. Phường Châu Phú A: 


 - Từ Cầu ván (góc đường Louis Pasteur) đến Trường đua trở về ngã 4 đường núi. 


- Từ ngã 4 đường núi đến cầu số 2. 


c. Xã Vĩnh Mỹ: 


- Đường liên tỉnh 10: đoạn từ cổng Tam quan đến Kinh Đào. 


- Đường đất Châu Long I: Đoạn từ đường La Thành Thân đến bến đò Mương Thủy. 


3. Khu du lịch núi sam thuộc xã Vĩnh Tế: 


- Đoạn quốc lộ 91: Từ quán Sơn Thủy đến cua đình. 


- Đoạn đường vòng phía sau chùa Bà. 


4. Trục lộ giao thông chính và chợ khu dân cư (Xã)


a. Trục lộ giao thông chính: 


- Cầu số 2 đến quán Sơn Thủy. 


- Núi Sam: Đoạn cua đình đến cầu sắt giáp Tịnh Biên


b. Chợ khu dân cư: 


- Chợ Vĩnh Phước (Xã Vĩnh Tế)


- Chợ Vĩnh Mỹ. 


c. Bè cá trên sông Hậu: 


- Đều tính diện tích đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản. 


II. PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH: 


		SỐ TT

		TÊN ĐƯỜNG PHỐ

		GIỚI HẠN TỪ..........  ĐẾN...........

		LOẠI ĐƯỜNG

		HỆ SỐ K



		1

		2

		3

		4

		5



		I


1


2
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4


5


6


7


8


9


10


11
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13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27

		P. CHÂU PHÚ A


Chi Lăng


Bạch Đằng


Đốc Phủ Thu


Thượng Đăng Lễ


Trần Hưng Đạo


Lê Công Thành


Phan Đình Phùng


Quang Trung


Phan Văn Vàng


Nguyễn Văn Thoại


Thủ Khoa Nghĩa


Nguyễn Hữu Cảnh


Đốc Phủ Thu


Thượng Đăng Lễ


Nguyễn Hữu Cảnh


Thủ Khoa Huân


Thượng Đăng Lễ


Đường Núi Sam


Thượng Đăng Lễ


Trần Hưng Đạo


Thủ Khoa Nghĩa


Nguyễn Đình Chiểu


Trần Hưng Đạo


Thủ Khoa Nghĩa


Đường Núi Sam


Đường Cử Trị


Louis Pasteur

		Suốt đường


Suốt đường


Trần Hưng Đạo                   Quang Trung


Trần Hưng Đạo                    Phan Văn Vàng


Nguyễn Văn Thoại              Thượng Đăng Lễ


Nguyễn Văn Thoại              Thượng Đăng Lễ


Nguyễn Văn Thoại              Thượng Đăng Lễ


Nguyễn Văn Thoại              Thượng Đăng Lễ


Nguyễn Văn Thoại              Thượng Đăng Lễ


Trần Hưng Đạo                    Thủ Khoa Huân


Nguyễn Văn Thoại              Thượng Đăng Lễ


Lê Công Thành                    Thủ Khoa Nghĩa


Quang Trung                        Thủ Khoa Nghĩa


Phan Văn Vàng                    Thủ Khoa Nghĩa


Thủ Khoa Nghĩa                  Thủ Khoa Huân


Nguyễn Văn Thoại              Thượng Đăng Lễ


Thủ Khoa Nghĩa                  Thủ Khoa Huân


Thủ Khoa Huân                   Chùa Bửu Ân


Thủ Khoa Huân                   Cử Trị


Thượng Đăng Lễ                 Nguyễn Đình Chiểu


Thượng Đăng Lễ                 Nguyễn Đình Chiểu


Suốt đường


Nguyễn Đình Chiểu             Louis Pasteur


Nguyễn Đình Chiểu             Louis Pasteur


Chùa Bửu Ân                       Ngã 4 đường Núi


Đường Núi Sam                   Cầu chùa Ô. Kỉnh


Trần Hưng Đạo                    Cầu Ván Vĩnh Phú
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1
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		28


29


30


31


II


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


III


58


59


60


IV


61


62


63


64

		Đường Núi Sam


Cử Trị nối dài


Vĩnh Phú


Trường Đua


P. CHÂU PHÚ B


Nguyễn Văn Thoại


Lê Lợi


Phan Văn Vàng


Phan Đình Phùng


Lê Lợi


Trưng Nữ Vương


Quang Trung


Nguyễn Văn Thoại


Thủ Khoa Huân


Hùng Vương


Nguyễn Văn Thoại


Thủ Khoa Huân


Thủ Khoa Huân


Nguyễn Trường Tộ


Đường cư xá SV động


Đường Vành Đai


La Thành Thân


Lê Lợi


Thủ Khoa Huân


(Nối dài)


Cư xá 80 – 20


Đường Vành Đai


La Thành Thân


Đường Bến Đá


Đường Trạm Khí


Tượng Thủy văn


Đường Liên Tỉnh 10


Đường Chợ Kinh Đào


XÃ VĨNH TẾ


Núi Sam – QL 91


Quốc Lộ 91


Quốc Lộ 91


Chợ Đầu bờ


TRỤC LỘ GIAO

THÔNG CHÍNH


Vòng Núi Sam


Quốc Lộ 91


Quốc Lộ 91


Quốc Lộ 91

		Ngã 4 đường Núi                 Cầu số 2


Cầu Chùa Ô. Kỉnh               Vĩnh Phú


Cần Ván                               Phường Đội A


Núi Sam                               Phường Đội B


Lê LợiThủ Khoa Huân


Nguyễn Văn ThoạiCổng Sân vận động


Trưng Nữ VươngNguyễn Văn Thoại


Trưng Nữ VươngNguyễn Văn Thoại


Cổng Sân vận động XN Cơ khí


Suốt đường


Trưng Nữ VươngNguyễn Văn Thoại


Cầu chùa Châu viên Ngã 4 Thủ K Huân


Nguyễn Văn ThoạiTrưng Nữ Vương


Trưng Nữ VươngNguyễn Văn Thoại


Cầu chùa Châu viên Ngã 4 đường Núi


Trưng Nữ VươngNguyễn Trường Tộ


Lê LợiNhà Đèn


Suốt đường


Suốt đường


Lê LợiCuối b. xe Châu Đốc


Lê LợiCuối chợ Châu Long I


Xí nghiệp Cơ Khí Cổng Tam Quan


Nguyễn Trường TộĐường Vành Đai


còn lại


Suốt đường


Cuối bến xe Thủ Khoa Huân


Đoạn còn lại


Lê LợiChùa Châu Long


Cổng Tam QuanKinh Đào


Liên Tỉnh 10Đường làng


Quán Sơn ThủyLăng Thoại Ngọc Hầu


Lăng Thoại Ngọc Hầu - Cổng Miếu Bà


Cổng Miến BàCua Đình


Khu vực xung quanh nhà lồng chợ


Khu vực Trung tâm Chợ Vĩnh Phước


Chợ ĐìnhChợ Bến Đò


Quán Sơn ThủyCầu Số 2


Cầu Chợ Bến ĐáGiáp ranh H. Tịnh Biên
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C. HUYỆN TÂN CHÂU: 


( THỊ TRẤN TÂN CHÂU: 


1. GIỚI HẠN ĐÔ THỊ: 


1. Khu vực Nội ô (trừ khu có nguy cơ sụp đổ)


Thuộc các ấp Long Hưng, Long Thị A, Long Thị B, Long Thị C, Long Thạnh A, Long Thạnh B, Long Thạnh C. 


2. Khu vực ven đô: 


Hương lộ 2 thuộc Xã Long An (đoạn từ cầu Long An đến giáp ranh Thị Trấn). 


Phần còn lại của đường Nguyễn Công Nhàn (từ cầu mới đến ranh xã Long Phú). 


II. PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH: 


		SỐ TT

		TÊN ĐƯỜNG PHỐ

		GIỚI HẠN TỪ..........  ĐẾN...........

		LOẠI ĐƯỜNG

		HỆ SỐ K



		1

		2

		3

		4

		5
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8
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17


18


19

		Đường 1/5


Nguyễn Tri Phương


Xí nghiệp Giao thông


Thoại Ngọc Hầu


Đường 30/4


Nguyễn Công Nhàn


Nguyễn Chánh Sắt


Nguyễn Huệ


Đường 19/5


Đường 19/8


Đường 19/5


Nguyễn Thái Học


Đề Thám


Thủ Khoa Nghĩa


Phan Thanh Giản


Pastuer


Nguyễn Công Trứ


Nguyễn Đình Chiểu


Lộ B Long Hưng

		Phòng Tài chánh Ranh xã Long Sơn


Đường 19/5Phòng Tài chánh


Đường 19/5Nguyễn Tri Phương


Suốt đường


Suốt đường


Nguyễn Chánh SắtĐài Giảng


Cầu MớiChùa Long Đức


Suốt đường


Nhà tập thể XN-GTThoại Ngọc Hầu


Suốt đường


Cầu số 2Xí nghiệp giao thông


Hết đường


Hết đường


Xã Long AnChùa Long Đức
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D. HUYỆN AN PHÚ: 


( THỊ TRẤN AN PHÚ: 


I. GIỚI HẠN ĐÔ THỊ: Tại Thị trấn An Phú như sau: 


1. Khu vực Nội ô


- Đoạn từ ranh dưới Chi Cục thuế đến ranh dưới Xí nghiệp Giao thông Huyện. 


- Đoạn từ trung tâm chợ qua xã Phú Hội (giới hạn qua nhà ông Lý Dân Phòng). 


2. Khu vực ven đô: 


- Từ ranh Chi Cục Thuế đến cầu sắt tiếp giáp ranh Xã Phước Hưng. 


- Từ ranh dưới Xí Nghiệp Giao thông Huyện đến ranh dưới Trường phổ thông Trung học An Phú. 


- Từ nhà ông Lý Văn phòng đến nhà ông Sáu Nuôi. 


- Từ nhà ông Sáu Nuôi đến ranh xã Phú Hội. 


II. PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH: 


		SỐ TT

		TÊN ĐƯỜNG PHỐ

		GIỚI HẠN TỪ..........  ĐẾN...........

		LOẠI ĐƯỜNG

		HỆ SỐ K
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		KHU VỰC NỘI Ô


Bạch Đằng


Thoại Ngọc Hầu


Nguyễn Trãi


Nguyễn Hữu Cảnh


Lê Thánh Tôn


Nguyễn Thanh Liêm


Bạch Đằng


Thoại Ngọc Hầu


Nguyễn Thành Liêm


KHU VỰC VEN ĐÔ


Đường Bạch Đằng


Đường Nguyễn Hữu Cảnh (nối dài)

		Nhà Hồ Thiện HoàngUBND TT An Phú


Thanh tra HuyệnNhà Hồ Thiện Hoàng


Ngã tư Nguyễn TrãiTrụ sở Khoa bạc


UBND TT An PhúNguyễn Thanh Liêm


Nhà Hồ Văn NgôNhà Huỳnh Phương Nam


Nhà Huỳnh Phương Nam   Nhà Lý Dân Phòng


Tiệm thuốc tây T/ Phong    Nhà Đỗ Hoàng Thành


Cuối đường Nguyễn TrãiCuối chợ cá An Phú


Trụ sở UBND TT APChi Cục thuế


+ Đất phía bờ sông Hậu


+ Đất phía trong mặt đường


Thanh tra HuyệnNgã 3 đi Châu Đốc


+ Đất phía bờ sông Hậu


+ Đất phía trong mặt đường


Kho bạc HuyệnRanh dưới XN GT


Nhà Phan Thành NôngNM Nước đá Mã Tưởng


Cuối đường Nguyễn TrãiChùa Út Sức


Chi Cục ThuếCầu sắt ranh xã Phước Hưng


+ Đất phía bờ Sông Hậu


+ Đất phía trong mặt đường


Ranh dưới XNGTRanh dưới Trường PTTH


                        An Phú


+ Đất phía bờ Sông Hậu


+ Đất phía trong mặt đường


Nhà Lý Dân PhòngNhà Ô. Sáu Nuôi


Nhà Ô. Sáu NuôiRanh xã Phú Hội
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E. HUYỆN CHỢ MỚI: 


I. GIỚI HẠN ĐÔ THỊ: 


1. Thị trấn Chợ Mới: 


Giới hạn từ bến đò quan Kiến An, dọc theo đường Nguyễn Huệ tiếp giáp sông Ông Chưỡng, đến đường Nguyễn Hữu Cảnh kèo dài đến đường Trần Hưng Đạo đến cột mốc 463. 


2. Xã Mỹ Luông: 


Giới hạn dọc theo 2 bện lộ 23 từ kinh Chà Và đến giáp ranh Ấp Mỹ Hòa. Dãy phố đường Trần Hưng Đạo đến bờ sông Tiền. Dãy phố tiếp giáp bờ sông Tiền từ hẻm 1 đến Công An Xã. Khu dân cư tiếp giáp bờ sông Tiền từ Công An Xã đến ranh ấp Mỹ Hòa (Trường cấp III). 


II. PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH: 


		SỐ TT

		TÊN ĐƯỜNG PHỐ

		GIỚI HẠN TỪ..........  ĐẾN...........

		LOẠI ĐƯỜNG

		HỆ SỐ K
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		Nguyễn Huệ


Nguyễn Thái Học


Phạm Hồng Thái


Lê Lợi


Trần Hưng Đạo


Phan Đình Phùng


Thoại Ngọc Hầu


Nguyễn Trung Trực


Hai Bà Trưng


Phan Thanh Giản


Nguyễn An Ninh


Nguyễn Hữu Cảnh


TT MỸ LUÔNG


Hai Bà Trưng


Bà Triệu


Nguyễn Huệ


Lê Lợi


Trần Hưng Đạo


Lộ 23


Phố Bờ Sông Tiền


Phố dọc Kinh Chà Và

		Thoại Ngọc HầuNguyễn Trung Trực


Thoại Ngọc HầuNguyễn Hữu Cảnh


Nguyễn Trung TrựcPhan Thanh Giản


Phan Thanh GiảnBến đò Quản Nhung


Sông Ông ChưởngLê Lợi


Lê LợiTrần Hưng Đạo


Trần Hưng ĐạoBờ kinh nổi


Sông Ông ChưởngLê Lợi


Lê LợiTrần Hưng Đạo


Trần Hưng ĐạoBờ kinh nổi


Thoại Ngọc HầuPhạm Hồng Thái


Phạm Hồng TháiNguyễn Trung Trực


Nguyễn Hữu CảnhThoại Ngọc Hầu


Nguyễn Trung TrựcPhan Thanh Giản


Nguyễn Hữu CảnhBến đò Quản Nhung


Nguyễn HuệLê Lợi


Nguyễn HuệTrần Hưng Đạo


Nguyễn HuệTrần Hưng Đạo


Phạm Hồng TháiPhan Thanh Giản


Nguyễn HuệTrần Hưng Đạo


Lê LợiTrần Hưng Đạo


Hẻm Nguyễn An NinhNguyễn Thái Học


Nguyễn HuệKinh Xáng múc


Lộ 23Sông Tiền


Lộ 23Sông Tiền


Lộ 23Trần Hưng Đạo


Bà TriệuNguyễn Huệ


Hai Bà TrưngNguyễn Huệ


Nguyễn HuệMũi Tàu


Hai Bà TrưngKinh Chà Và


Kinh Chà VàMũi Tàu


Kinh Chà VàRanh xã Long Điền A


Mũi TàuBến đò qua Tấn Mỹ


Kinh Chà VàCông An Xã


Cầu VoiSông Tiền
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F. HUYỆN PHÚ TÂN: 


I. GIỚI HẠN ĐÔ THỊ: 


1. Thị Trấn Chợ Vàm: 


a. Nội ô được giới hạn: 


- Phía Đông: Nhà Ông Thái Hồng


- Phía Tây: Nhà Ông Ba Thiệt


- Phía Đông: Nhà Y Sĩ Quang


- Phía Tây: Nhà Ông Ba Thiệt


Thuộc khu vực Ấp Phú Xương. 


b. Vùng Ven đô được giới hạn: 


- Từ Tinh Hoa- Bến đò Châu Na. 


- Nhà Y Sĩ Quang - Nhà Bà Cọi. 


- Nhà 3 Triết- Nhà Võ Văn Ba


- Nhà 3 Triết- Nhà Bà Kiến và đường vào Chuôi Gòn. 


2. Xã Phú Mỹ: 


a. Nội ô được giới hạn: 


- Từ UBND Huyện Chợ Mới, ấp Thượng 2 - Nhà Văn hóa (mới) ấp Trung 1: Trong đó lấy từ: 


+ Đầu cầu sắt (Bệnh viện cũ) - Nhà Văn hóa mới ấp Trung 1


+ Đầu cầu đúc đi Phú Thọ - đến Phòng Công An Huyện (kể luôn nhà Anh Trí - Bí Thư xã Phú Xương) khu vực đèn 4 ngọn. 


+ Kể luôn đường trong, từ ngã 3 Tấn Lễ - Bến tàu cũ. 


+ Từ Phòng Công An Huyện - Xí nghiệp Cơ Khí. 


b. Vùng ven đô được giới hạn: 


- UBND Huyện (mới)- XN nước đá


- Cầu đúc đi Phú Thọ- Nhà Anh Phục


- Cầu Sắt (Bệnh viện cũ)- Phòng Giáo Dục


- Nhà Văn Hóa (mới)- Cuối đường nhựa (sân banh)


- Cầu đúc đi Phú Thọ- Cầu Sắt (Bệnh viện cũ). 


II. PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH: 


		SỐ TT

		TÊN ĐƯỜNG PHỐ

		GIỚI HẠN TỪ..........  ĐẾN...........

		LOẠI ĐƯỜNG

		HỆ SỐ K
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III
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		TT CHỢ VÀM


XÃ PHÚ MỸ 


CHỢ MỸ LUÔNG


CHỢ ĐÌNH




		Từ nhà Anh Canh
Bờ Sông Tiền


Từ nhà Anh Canh
Nhà Anh Hiếu


Nhà Anh Tài
Bờ Sông Tiền


Từ nhà Anh Hiếu
Nhà anh Triều


Từ tiệm Tinh Hoa
Quán Bà Trầm


Từ nhà Anh Canh
Nhà Anh Tài


Từ nhà anh Triều
Nhà Anh Triết


Từ nhà Anh Tài
Nhà Anh Triết


Từ nhà anh KH. Nguyên – Nhà Quầy Dừa


Đối diện nhà Vân Đào – Nhà Bà Dòn


Hai dãy phố xung quanh nhà lồng chợ


2 dãy phố xung quanh chợ cá (khi sạt lỡ)


Từ Bệnh Viện 
Ngã 4 đèn 4 ngọn


Từ cầu đúc
Nhà Bác Sĩ Hùng


Ngã 4 đèn 4 ngọn   -    Tiệm vàng Kim Phượng


Từ nhà Mười Phường
XN Cơ Khí


Từ nhà tập thể BV
UBND Huyện (mới)


Từ nhà Bác Sĩ Hùng
Anh Trí


Tiệm vàng Kim Phượng - Cầu sắt cũ


Từ  nhà Mười PHường
Nhà Sáu Trường


Từ hẻm CA Huyện
XN Cơ khí


Từ hẻm tiệm vàng 
Bến đò Tân Hưng


Kim Phượng


Bến đò Thuận Giang
Cà phê Năm Dũng


Hai dãy phố song song từ đầu nhà lồng chợ đến cuối nhà lồng chợ


Hai dãy phố song song từ nhà Anh Song đến bờ sông Tiền

Từ cuối nhà lồng chợ - Đội điều tra và đối diện hai bên

Quán cà phê Năm Dũng – Nhà Văn hóa mới


Từ bến đò Thuận Giang (mới) - Bến tàu


Từ Bến đò mới
Xí nghiệp Cơ Khí


Đường ngã 3 Tấn Lễ -Bến đò Thuận Giang(mới)

		2


2


2


2


2


2


3


3


1


1


3


2


2


2


3


3


3


3


3


3


3


3


1


2


2


3


2


2


3


3

		0,8


0,8


0,8





G. HUYỆN CHÂU PHÚ: 


(. THỊ TRẤN CÁI DẦU: 


I. GIỚI HẠN ĐÔ THỊ: 


1. Khu vực đô thị: 


Được giới hạn từ cầu Phù Vật đến cầu Chữ S, dọc theo hai bên đường Quốc lộ 91, đến khu vực Trung tâm Chợ Cái Dầu và các đường hoặc hẻm trên đường Quốc lộ 91. 


2. Khu vực ven đô: 


- Từ Cầu Phù Vật đến Cầu Bò


- Từ Cầu Bò đến Công An Huyện. 


- Hẻm nhà Đức Lofzi đến Cầu Chùa


- Từ Tòa Án Huyện đến ngã 3, trở ra đến Cầu Chữ S. 


II. PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH: 


		SỐ TT

		TÊN ĐƯỜNG PHỐ

		GIỚI HẠN TỪ..........  ĐẾN...........

		LOẠI ĐƯỜNG

		HỆ SỐ K



		1

		2

		3

		4

		5



		I


II

		KHU VỰC ĐÔ THỊ


KHU VỰC VEN ĐÔ

		Từ hẻm số 6 đến Cầu Hoàng Mai và hai đường song song nhà lồng chợ đến VP


Đảng Ủy TT. Cái Dầu


Từ hẻm Trường ‘A’ TT (số 8) - Hẻm số 6


Từ VP. Đảng ủy TT-CP đến vách tường rào


 CA Huyện


Từ cầu Hoàng Mai
Cầu Phù Vật


Từ c.xăng Thống Nhất 3 -  Hẻm Trường A TT


Từ VP Huyện ủy
Cây xăng T. Nhất 3


Từ cầu nhà Ô. Bẹ đến là bánh mì (ấp Vĩnh Tiền)


Từ cây xăng Ô. Nhựt - Cầu mới (ấp Bình Nghĩa)


Các nhà đất tiếp giáp cây xăng Ô. Nhựt đến nhà



                máy G.P cũ


Các nhà đất tiếp giáp lò bánh mì đến trại cây


Trần Quang


Các nhà đất tiếp giáp cầu mới đến cầy cây


        Bình Long


Các nhà đất tiếp giáp Quốc lộ 91 từ VP Huyện


ủy đến cầu chữ S


Từ cầu Phù Vật
Cầu Bò


Từ Cầu Bò
Công An Huyện


Hẻm nhà Đức Lợi
Cầu Chùa


Từ Tòa Án vào đến ngã 3 trở ra cầu chữ S

		1


2


2


2


3


3


3


3


3


3


3


3


Hạng


5


6


5


5

		0,8


0,8


0,8


0,8


Loại


3


3


3


3





I. HUYỆN CHÂU THÀNH: 


I. GIỚI HẠN ĐÔ THỊ: 


1. Thị trấn An Châu: 


Theo trục đường QL. 91: Từ cầu Lâm Thanh đến cầu Mương Út Xuân


Theo rạch Chắc Cà Đao từ nhà ông Nâu, Ông Sách đến Mương Cầu Đôi. Mương Bảy Nghề. 


Theo phía sông Hậu Giang: Từ Lộ Mương Ranh đến Hãng Nước Mắm Điều Hương. 


a. Khu nội ô thị trấn An Châu: 


- Toàn bộ khu Chợ Thị trấn An Châu. 


- Theo QL 91 hướng Long Xuyên đi Châu Đốc. 


Bên phải: Từ nhà Ông Hồng đến Mương Bà Mai. 


Bên trái: Từ nhà ông Phú đến Mương Bà Mai. 


- Theo rạch Chắc Cà Đao hướng đi vô xã Hòa Bình Thạnh. 


Bên phải: Từ nhà ông Trần Văn Sáng đến Mương Bảy Nghề. 


b. Khu Ven Đô: 


Từ lộ Mương Ranh đến Hãng nước mắm Điều Hương. 


c. Khu ven đường giao thông chính: (QL 91)


- Từ đầu cầu Lâm Thanh Hồng đến nhà ông Phú và nhà ông Hồng. 


- Từ lộ Mương Ranh đến cầu Mương Út Xuân. 


2. Giới hạn đô thị xã Bình Hòa: 


- Theo QL 91 hướng từ Long Xuyên đi Châu Đốc. Giới hạn từ nhà ông Thìn đến nhà ông Năm Cây và UBND xã: 


- Toàn bộ khu chợ Bình Hòa. 


- Theo kinh Mặc Cần Dưng: Từ cầu sắt chợ Bình Hòa đến nhà ông Lũy. 


a. Giới hạn khu nội ô xã Bình Hòa: 


- Mặt tiền chợ Bình Hòa: 


- Mặt tiền vô chợ Bình Hòa từ UBND xã đến cầu sắt Chợ Bình Hòa. 


b, Giới hạn khu ven đô xã Bình Hòa: 


Phần còn lại phía sau chợ Bình Hòa. 


c, Giới hạn khu đường giao thông chính: 


Theo QL 91: Từ nhà ông Thìn đến UBND Xã và nhà ông 5 Cây. 


II. PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH: 


		SỐ TT

		TÊN ĐƯỜNG PHỐ

		GIỚI HẠN TỪ..........  ĐẾN...........

		LOẠI ĐƯỜNG

		HỆ SỐ K



		1

		2

		3

		4

		5



		I


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


II


1


2


3


4


5


6


7


8


9

		TT AN CHÂU


Quốc lộ 91


Quốc lộ 91


Quốc lộ 91


Quốc lộ 91


Vô Chợ cũ


Cặp kênh chắc cà đao


-


-


-


VEN ĐÔ


Cặp bờ sông Hậu


Các đường nhánh


 cặp QL 91


Đầu trên chợ An Châu


XÃ BÌNH HÒA


Mặt tiền chợ Bình Hòa


Mặt tiền đường vô chợ


Lộ đất đi Cần Đăng


VEN ĐÔ


Phía sau chợ Bình Hòa


Đường vô chợ B/Hòa


Cặp QL 91


Đoạn trên


Đoạn trên


Đoạn trên

		Cầu Chắc Cà Đao
TT Văn Hóa


Từ QL 91 vô chợ mới 
Hết khu Chợ Mới


TT Văn hóa
Mương Bà Mai


Cầu Chắc Cà Đao-Nhà Ô.Phú & nhà ông Hồng


Mương Bà Mai
Lộ Mương Ranh


Ngã 3 chợ cũ
Trường Tiểu học A 


An Châu


Nhà ông Nâu
Cầu Chắc Cà Đao


Trường Tiểu học A 
Mương Cầu Đôi


             An Châu


          -
Mương Cầu Đôi


Nhà ông Sáng
Mương Bảy Nghề


Lộ Mương Ranh
Hãng nước mắm


Điều Hương


Từ QL 91
Lộ đất cặp sông Hậu


Lộ Mương Rah
Cầu Mương Út Xuân


Nhà Ô. Phú, Ô. Hồng
Cầu Lâm Thanh Hồng


Toàn bộ trước, sau, 2 bên hông nhà lồng chợ


Từ UBND Xã
Cầu sắt chợ Bình hòa


Cầu sắt chợ Bình Hòa
Nhà ông Lũy


Trừ lớp nhà phố đã tính


Từ UBND Xã
Nhà Bảy Tâm


Từ Nhà ông Vạn Tế Đường - Bọc chân cầu


Bình Hòa Vòng theo lộ tới nhà Bà Sửa


Từ nhà Ông Năm Cây đến đường lộ thí ra sông


 Hậu


Từ UBND Xã đến đường lộ thí ra sông Hậu


Từ lộ thí ra sông Hậu đến nhà ông Thìn

		1


1


3


3


3


3


3


3


3


3


Hạng


3


3


4


3


Đường


phố


3


3


3


Hạng


4


4


4


3


3


4

		0,8


0,8


0,8


0,8


0,8


0,8


Loại


3


3


3


3


VỊ


Trí


Loại


3


3


3


3


3


3





I. HUYỆN THOẠI SƠN: 


I. GIỚI HẠN ĐÔ THỊ: 


1. Khu Nội ô Thị trấn Núi Sập: 


- Phía Bắc: Theo trục đường Nguyễn Huệ được giới hạn từ cống Ông Vong đến bãi đá 722. 


- Phía Nam: Theo trục đường Nguyễn Du giới hạn từ Nguyễn Huệ đến Thoại Ngọc Hầu. 


- Phía Tây: Theo trục đường Nguyễn Huệ giới hạn từ Nguyễn Huệ đến Thoại Ngọc Hầu. 


- Phía Đông: Theo trục đường Nguyễn Văn Trỗi - Lê Lợi - Thoại Ngọc Hầu. 


2. Khu ven đô thị trấn Núi Sập: 


- Bưu điện Huyện đến kinh F. 


- Cầu Thoại Giang đến Trường”C” Thoại Sơn


- Đường Lâm Thanh Hồng từ cầu kênh E đến sân bay. 


- Đường Thoại Ngọc Hầu từ sân vận động đến chùa Ông Bổn. 


- Đường Thoại Ngọc Hầu từ chùa Ông Bổn đến chùa Ông Đồng. 


- Đường Trần Nguyễn Hãn từ đình T. Ngọc Hầu đến ngã 3 cây me. 


- Đường Nguyễn Trãi từ cống đến chùa mới. 


Phần còn lại theo địa danh hành chánh của Thị Trấn Núi Sập. 


3. Xã Phú Hòa: Theo bảng phân loại đường phố. 


4. Xã Vọng Thê: Theo bảng phân loại đường phố. 


II. PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH: 


		SỐ TT

		TÊN ĐƯỜNG PHỐ

		GIỚI HẠN TỪ..........  ĐẾN...........

		LOẠI ĐƯỜNG

		HỆ SỐ K



		1

		2

		3

		4

		5



		I


1


2


3


II


III

		THỊ TRẤN NÚI SẬP


Nguyễn Huệ


Số 3, 6 và 7 vào Chợ Mới TT Núi sập


Số 1, 2, 4, 5 và số 8 Chợ mới TT Núi Sập


Đường Trưng Vương


Nguyễn Huệ


Nguyễn Trỗi


Lê Lợi


Thoại Ngọc Hầu


Nguyễn Du


Lê Thánh Tôn


Lý Thường Kiệt


Trần Hưng Đạo


XÃ VỌNG THÊ


Trung tâm chợ (các dãy phố chợ cũ, chợ mới)


Hương lộ I


Đường về UBND xã


Đường xuống bờ sông


Hương lộ I


Hương lộ I


XÃ PHÚ HÒA


Hương lộ I


Dãy nhà khu chợ mới


Khu Chợ cũ


Đường về UBND xã


Đường Trường cấp III


Hương lộ I


Hương lộ I

		Cầu Cống Vong
Lê Thánh Tôn


Nguyễn Huệ
Xung quanh nhà lồng chợ


Nguyễn Huệ
Đường còn lại


Nguyễn Huệ
UBND huyện


Lê Thánh Tôn
Cầu Thoại Giang


Bờ kênh Cống Vong
Lê Lợi


Lê Thánh Tôn
Thoại Ngọc Hầu


Lê Lợi
Sân vận động


Thoại Ngọc Hầu
Nguyễn Huệ


Thoại Ngọc Hầu
Nguyễn Huệ


Nguyễn Van Trỗi
Nguyễn Huệ


Nguyễn Huệ
Lê Lợi


Hương lộ I - Cuối chợ cũ kênh Núi Sập - Ba Thê


UBND xã Vọng Thê
Trại cưa Minh Nhật


Ban Tự quản Tân Hiệp A            Cư xá Giáo viên


Bà tư Vốn - Bà Mai, Dương Hiệp - Bà Viễn


Trại cưa Minh Nhật
Ban TQ Tân Hiệp B


UBND Xã
Nhà máy Năm Tây


Cầu Phú Hòa
Cống Phú Hòa


Hương lộ I
Kênh Mặc Cần Dưng


Hương lộ I
Kênh Mặc Cần Dưng


Hương lộ I
Đình Phú Hòa


Hương lộ I
Kho Văn Cao


Cống Phú Hòa
Ranh Vĩnh Trạch


Cầu Phú Hòa
Ranh Mỹ Hòa

		2


1


3

		





III. KHU DÂN CƯ Ở CÁC VÙNG ĐÔ THỊ, ĐẦU MỐI GIAO THÔNG VÀ TRỤC GIAO THÔNG CHÍNH: 


		SỐ TT

		TÊN ĐƯỜNG PHỐ

		GIỚI HẠN TỪ..........  ĐẾN...........

		LOẠI ĐƯỜNG

		HỆ SỐ K



		1


2


3


4


5


6


7

		Thị Trấn Núi Sập


Nguyễn Huệ


Nguyễn Huệ


Lâm Thanh Hồng


Thoại Ngọc Hầu


Thoại Ngọc Hầu


Trần Nguyên Hãn


Nguyễn Trãi

		Bưu điện
Kênh F


Cầu Thoại Giang
Trường C Thoại Sơn


Cầu kênh F
Sân bay


Sân vận động
Chùa Ông Bổn


Chùa Ông Bổn
Chùa Ông Đồng


Đình Thoại Ngọc Hầu
Ngã ba cây me


Cống Thoại Ngọc Hầu
Chùa Mới

		3


3


3


3


3


3


3

		3


3


3


3


5


5


5





J. HUYỆN TỊNH BIÊN: 


I. GIỚI HẠN ĐÔ THỊ: 


1. THỊ TRẤN NHÀ BÀNG: 


a. Nội ô: Được giới hạn: 


- Từ trung tâm chợ hai bên mặt tiền đường phố đến trường cấp I A Thị trấn Nhà Bàng. 


- Hướng về Châu Đốc trên QL 91: Từ Bưu điện Huyện đến cầu Trà sư. 


- Hướng về TT Chi Lăng TL 48: Từ nhà Truyền thống đến ngã ba ranh giới xã Thới Sơn. 


- Hướng về Nhơn Hưng: Từ Bưu điện Huỵen đến Huyện Đội. 


- Hướng về Xuân Tô trên QL 91: Từ Bưu điện Huyện đến trạm Liên Hợp số 3 giáp ranh xã An Phú. 


- Các điểm hậu vào chợ Nhà Bàng: Từ 1 - 2 - 3 - 4. 


b. Ven đô: (không quy định)


1. THỊ TRẤN CHI LĂNG: 


a. Nội ô: được giới hạn: 


- Trung tâm chợ hình chữ U. 


- Từ ngã ba Thiết giáp đến Ngân hàng cũ. 


- Từ Ngân Hàng (cũ) đến Hương Lộ I. 


- Từ cổng Thiết giáp trên TL 48 đến ngã ba Voi I. 


- Các tiểu lộ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 và hương lộ Voi I đến giáp tiểu lộ 10. 


b. Ven đô: (Không quy định)


3. XÃ XUÂN TÔ: 


a. Nội ô Xã: 


- Khu vực từ cầu Hữu Nghị đến nhà máy Ông Chiến đi về phía Nhơn Hưng trên Hương lộ Nhơn Hưng - Xuân Tô. 


- Từ Cầu Hữu Nghị đến cầu sập. 


- Từ cầu Hữu Nghị đến trường cấp II Xuân Tô về Nhà Bàng trên trục QL 91. 


- Từ ngã ba đường đất đến chùa An Biên trên hương lộ thị tứ Xuân Tô. 


b. Vùng ven: (Không quy định)


II. PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH: 


		SỐ TT

		TÊN ĐƯỜNG PHỐ

		GIỚI HẠN TỪ..........  ĐẾN...........

		LOẠI ĐƯỜNG

		HỆ SỐ K



		1

		2

		3

		4

		5



		I


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

		TT NHÀ BÀNG

		Từ đầu chợ
Hẻm 2 (Đội Nhà Bàng)


Từ hẻm 2
Trường Cấp I A


Bưu điện Huyện
Quán Trà Sư


Quán Trà Sư
Trạm Liên Hợp 3


Nhà truyền Thống
Hẻm chùa Cao Đài


Hẻm chùa Cao Đài
Ngã ba ranh giới Xã


 Thới Sơn


Bưu điện Huyện
UBND TT Nhà Bàng


UBND TT Nhà Bàng
UBND Huyện


UBND Huyện
Cầu Trà Sư


Huyện Đội
Bưu Điện

		2


3


3


3


3


3


2


3


3


3

		0,9


0,9


0,9


0,9



		II


11


12


13


14


15


16


17

		TT CHI LĂNG

		Trung tâm chợ hình chữ U


- TL 48: Từ Ngân Hàng - Cổng Nhà Thờ


Cổng Thiết Giáp
Ngân Hàng


Cổng Thiết Giáp
Bến xe TL 48


Khu chợ hình chữ U: Từ bến xe - sau chợ


Cổng Nhà Thờ
Ngã 4 TTC. Lăng cũ


Ngã tư 
Lộ Voi I

		3


3


3


3


3


3


3

		



		III


18


19


20


21


22

		XÃ XUÂN TÔ

		Cầu Hữu Nghị
UBND Xã Xuân Tô


UBND Xã Xuân Tô
Nhà máy Ô. Chiến


Cầu Hữu Nghị
Cầu sập TL 55A


Cầu Hữu Nghị
Ngã 3 Phú Cường


Ngã 3 Phú Cường - Trường cấp II Xuân Tô


Ngã 3 Phú Cường
Chùa An Biên

		3


3


3


3


3


3

		





K. HUYỆN TRI TÔN: 


(. THỊ TRẤN TRI TÔN: 


I. GIỚI HẠN ĐÔ THỊ: 


1. Khu vực Nội ô: 


- Khu trung tâm: Lấy trục đường Trần Hưng Đạo làm chuẩn. 


- Theo hướng Bắc từ trung tâm Nhà hát Thị trấn đến xã Châu Lăng giới hạn tới cầu Cây Me. 


- Theo hướng Nam đi xã Núi Tô, giới hạn đến đường Nguyễn Văn Cừ. 


- Theo hướng Đông (lấy trục đường Hùng Vương làm chuẩn) giới hạn từ Trần Hưng Đạo đến 3/2. 


- Theo hướng Tây (lấy trục đường Nguyễn Trãi làm chuẩn) giới hạn Trần Hưng Đạo đến đường Trần Phú. 


2. Khu vực ven đô: 


Là phần còn lại theo địa giới hành chính của Thị trấn và các đoạn đường, còn đường như sau: 


- Đường Nguyễn Thị Minh Khai


- Đường 3 tháng 2


- Đường Điện Biên Phủ


- Đường Nguyễn Văn Cừ


- Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG



